KẾ HOẠCH BÀI DẠY
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 12
CHỦ ĐỀ 4. TRÁCH NHIỆM VỚI GIA ĐÌNH
(Số tiết: 9 — tiết 37 đến tiết 45)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức – yêu cầu cần đạt
Sau chủ đề này, học sinh:
– Nêu được ít nhất bốn việc làm thể hiện sự chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình và chỉ ra được các việc làm đó trong một trường hợp cụ thể.
– Nêu được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tổ chức cuộc sống gia đình, gồm tổ chức đời sống tinh thần, đời sống kinh tế và sinh hoạt chung hằng ngày.
– Nêu được ít nhất ba giá trị của gia đình đối với cá nhân và đối với xã hội.
– Phân tích được ảnh hưởng của thu nhập thực tế, quyết định chi tiêu và lối sống đến chi phí sinh hoạt trong gia đình qua ba trường hợp ở sách giáo khoa trang 37.
– Thể hiện được sự chăm sóc chu đáo đến các thành viên trong gia đình qua xử lí tình huống và sắm vai.
– Thể hiện được sự chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình qua kịch tương tác.
– Thực hiện được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tổ chức cuộc sống gia đình và báo cáo được kết quả thực hiện.
– Phân tích được ảnh hưởng của ba yếu tố trên đến chi phí sinh hoạt trong gia đình mình bằng số giả định và đề xuất được điều chỉnh cần thiết.
2. Năng lực
Năng lực trải nghiệm, hướng nghiệp: năng lực thích ứng với cuộc sống khi nhận ra vấn đề nảy sinh trong gia đình và chọn cách ứng xử phù hợp; năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động khi lập kế hoạch chăm sóc người thân và tổ chức một sự kiện của gia đình.
Năng lực chung: tự chủ và tự học khi tự soi lại phần việc mình đang đảm nhận ở nhà; giao tiếp và hợp tác khi trao đổi với người thân về một việc chung; giải quyết vấn đề và sáng tạo khi cân nhắc hai phương án chi tiêu cho cùng một tình huống.
Năng lực số và AI (theo Phụ lục 3)
5.2.NC1b – sử dụng được phần mềm bảng tính để xử lí dữ liệu phục vụ học tập và đời sống. Cụ thể trong chủ đề này: học sinh lập bảng chi phí sinh hoạt bằng số giả định trên phiếu giấy, nêu rõ công thức cần tính là tổng chi và tỉ lệ phần trăm chi trên thu; giáo viên nhập bảng của hai nhóm vào phần mềm bảng tính trên máy của lớp và chiếu lên tivi để cả lớp đối chiếu kết quả tính tay với kết quả máy tính ra.
12.C2 – ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập và cuộc sống. Cụ thể trong chủ đề này: học sinh đọc bốn gợi ý cắt giảm chi tiêu do một phần mềm trí tuệ nhân tạo tạo ra mà giáo viên đã in sẵn, giữ lại gợi ý dùng được và loại gợi ý không hợp với hoàn cảnh gia đình Việt Nam hoặc chạm vào nhu cầu thiết yếu, nêu rõ lí do cho từng gợi ý.
Minh chứng: bảng chi phí sinh hoạt bằng số giả định có cột tỉ lệ phần trăm; bản đối chiếu kết quả tính tay với kết quả máy tính; phiếu sàng lọc bốn gợi ý kèm lí do giữ hoặc bỏ từng gợi ý; kế hoạch một việc thể hiện trách nhiệm với gia đình.
3. Phẩm chất
Trách nhiệm: chủ động nhận phần việc của mình trong gia đình, không chờ người lớn nhắc.
Nhân ái: quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ và các em một cách chu đáo.
Trung thực: nói đúng việc mình đã làm và chưa làm được ở nhà.
Chăm chỉ: kiên trì duy trì việc đã nhận trong gia đình đến hết chủ đề.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Giáo viên: sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 (Kết nối tri thức với cuộc sống), trang 34–40 và sách giáo viên; tivi và một máy tính của lớp có phần mềm bảng tính, kết nối Internet; giấy A3, A4, bút màu, thẻ giấy hai màu; bản in ba trường hợp về chi phí sinh hoạt ở trang 37 và hai tình huống chăm sóc người thân ở trang 38; bản in bốn gợi ý cắt giảm chi tiêu do phần mềm trí tuệ nhân tạo tạo ra; bộ thẻ số giả định về thu nhập và các khoản chi của ba gia đình mẫu; phiếu học tập ở Phụ lục 1.
Học sinh: sách giáo khoa, vở, bút; giấy nhớ; ghi nhớ về những việc mình thường làm ở nhà trong một tuần gần đây.
Phương án dự phòng: khi mất điện hoặc không có mạng, giáo viên dùng bản in ba trường hợp, bản in bốn gợi ý và bộ thẻ số giả định đã chuẩn bị từ trước; phần tính tỉ lệ phần trăm học sinh làm bằng máy tính cầm tay hoặc tính tay trên phiếu, phần đối chiếu với phần mềm bảng tính chuyển sang tiết sau khi có điện.
An toàn: cả chủ đề chỉ dùng SỐ GIẢ ĐỊNH do giáo viên phát. Học sinh không nêu thu nhập thật, khoản nợ, tiền tiết kiệm hay bất kì con số tài chính thật nào của gia đình mình, không nêu tên người thân kèm chuyện riêng, không chụp và không đưa giấy tờ của gia đình lên lớp. Khi kể tình huống của nhà mình, học sinh chỉ nói phần mình muốn nói và có quyền dừng lại. Học sinh không đăng nhập tài khoản cá nhân, không nhập tên thật hay địa chỉ nhà lên bất kì trang nào; phần thao tác máy do giáo viên thực hiện trên máy của lớp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Mạch bài: nhận ra vấn đề của nhà mình → biết phần việc của mình → hiểu giá trị gia đình → đọc được đồng tiền trong nhà → chăm sóc người thân → cùng bàn bạc khi có việc lớn → làm thật một việc và báo cáo.
	Tiết
	Câu hỏi hoặc nội dung trung tâm
	Sản phẩm nối tiếp
	Thời gian

	37
	Chủ động tham gia giải quyết việc nhà nghĩa là làm những gì?
	Bảng bốn nhóm việc làm chủ động trên giấy A3
	45 phút

	38
	Bạn Chi đã chủ động ở chỗ nào và em đang giữ vai trò gì ở nhà?
	Phiếu phân tích trường hợp và thẻ vai trò của cá nhân
	45 phút

	39
	Gia đình có giá trị gì với mỗi người và với xã hội?
	Sơ đồ ba nhóm giá trị gia đình kèm dẫn chứng
	45 phút

	40
	Ba gia đình cùng có thu nhập nhưng vì sao chi tiêu khác nhau?
	Bảng so sánh ba trường hợp theo ba yếu tố ảnh hưởng
	45 phút

	41
	Chi phí sinh hoạt của một gia đình giả định được tính thế nào?
	Bảng chi phí bằng số giả định có cột tỉ lệ phần trăm
	45 phút

	42
	Gợi ý cắt giảm chi tiêu do máy viết ra có dùng được không?
	Phiếu sàng lọc bốn gợi ý kèm lí do giữ hoặc bỏ
	45 phút

	43
	Chăm sóc chu đáo khác chăm sóc qua loa ở chỗ nào?
	Kịch bản sắm vai hai tình huống chăm sóc người thân
	45 phút

	44
	Khi bố mẹ chưa thống nhất, người con nên góp ý thế nào?
	Kịch tương tác trường hợp gia đình bạn Hiền
	45 phút

	45
	Em sẽ làm việc gì để thể hiện là người con có trách nhiệm?
	Kế hoạch một việc cụ thể và phiếu tự đánh giá chủ đề
	45 phút


TIẾT 37. NHỮNG VIỆC LÀM THỂ HIỆN SỰ CHỦ ĐỘNG TRONG GIA ĐÌNH
Hoạt động 1. Mở đầu – Một ngày ở nhà em bắt đầu từ đâu (8′)
a) Mục tiêu: Khơi lên nhu cầu nhìn lại phần việc của bản thân trong gia đình và làm xuất hiện câu hỏi thế nào là chủ động tham gia việc nhà.
b) Nội dung: Giáo viên chiếu tranh mở đầu chủ đề ở sách giáo khoa trang 34 với ba cảnh: người con bón cháo cho bà, cả nhà cùng dọn dẹp trang trí, và một bạn ngồi viết bản phân tích chi phí sinh hoạt. Học sinh trả lời ba câu hỏi ở mục A của Phụ lục 1.
c) Sản phẩm: Ba câu trả lời ngắn của mỗi học sinh ở mục A Phụ lục 1; danh sách việc nhà mà lớp kể ra được ghi lên bảng thành hai cột: việc được nhắc mới làm và việc tự làm.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (1′): Giáo viên chiếu tranh trang 34 lên tivi, phát Phụ lục 1 và yêu cầu mỗi em trả lời ba câu hỏi ở mục A trong ba phút, viết ngắn gọn, không cần nêu chuyện riêng.
2. Thực hiện nhiệm vụ (3′): Học sinh quan sát ba cảnh trong tranh, đối chiếu với một tuần gần đây của mình rồi viết câu trả lời. Giáo viên đi một vòng, nhắc em nào bỏ trống câu thứ ba.
3. Báo cáo, thảo luận (3′): Bốn đến năm học sinh đọc câu trả lời. Giáo viên ghi việc nhà các em kể lên bảng thành hai cột: việc phải được nhắc mới làm và việc tự thấy rồi làm.
4. Kết luận, nhận định (1′): GV chốt: Khoảng cách giữa hai cột trên bảng chính là điều chủ đề này bàn tới. Chín tiết tới lớp sẽ đi từ việc nhận ra phần việc của mình đến việc làm thật một việc cho gia đình.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới và giải quyết vấn đề
a) Mục tiêu: Đi hết chín định hướng nội dung của chủ đề ở sách giáo khoa trang 35, từ việc làm chủ động, vai trò và trách nhiệm trong gia đình, giá trị gia đình đến chi phí sinh hoạt và các hoạt động rèn luyện.
b) Nội dung: Mười bốn nhiệm vụ nối tiếp nhau, trải từ tiết 37 đến tiết 44, bám tám hoạt động của sách giáo khoa trang 36 đến trang 40.
c) Sản phẩm: Chuỗi sản phẩm ghi ở cột thứ ba của bảng mạch tiết phía trên; toàn bộ được lưu vào Phụ lục 1 của từng học sinh và giấy A3 của nhóm.
d) Tổ chức thực hiện
Nhiệm vụ 2.1. Xếp việc làm chủ động thành bốn nhóm (37′)
a) Mục tiêu: Nêu được ít nhất bốn việc làm thể hiện sự chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình và phân biệt được việc làm chủ động với việc làm khi được sai bảo.
b) Nội dung: Từ trải nghiệm của bản thân và bốn gợi ý ở sách giáo khoa trang 36, học sinh xếp các việc làm vào bốn nhóm: cùng bàn bạc sắp xếp và trang trí nhà mà không cần nhắc; tự nguyện bàn cách khắc phục rủi ro về kinh tế gia đình; đề xuất vấn đề của gia đình cần giải quyết; sẵn sàng nhận một phần công việc để giải quyết vấn đề đó.
c) Sản phẩm: Bảng bốn nhóm việc làm chủ động trên giấy A3 của nhóm. Mỗi nhóm có ít nhất hai việc làm cụ thể và một câu ngắn nói rõ việc ấy chủ động ở điểm nào.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (4′): Giáo viên chia lớp thành sáu nhóm, phát giấy A3 và bút màu, viết tên bốn nhóm việc làm lên bảng theo trang 36 và nêu rõ sản phẩm phải nộp cuối tiết.
2. Thực hiện nhiệm vụ (18′): Các nhóm liệt kê việc làm rồi xếp vào đúng cột. Giáo viên đi từng nhóm, gợi ý bằng hai câu hỏi: việc này em tự thấy hay có người bảo, và nếu em không làm thì ai trong nhà phải làm thay.
3. Báo cáo, thảo luận (10′): Ba nhóm treo bảng và trình bày, mỗi nhóm khoảng hai phút. Ba nhóm còn lại chỉ ra việc nào đặt nhầm cột và giải thích vì sao.
4. Kết luận, nhận định (5′): GV chốt: Chủ động không có nghĩa là làm nhiều việc hơn mà là nhìn ra việc trước khi có người nhắc và dám nhận một phần trách nhiệm. Bốn nhóm việc trên bảng là bốn cách một người con lớp 12 tham gia vào việc chung của nhà mình.
TIẾT 38. PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH VAI TRÒ CỦA BẢN THÂN
Kết nối hai tiết (3′): Tiết trước lớp đã dựng xong bảng bốn nhóm việc làm chủ động. Tiết này soi bảng ấy vào một trường hợp cụ thể trong sách, rồi quay về xác định vai trò mà chính em đang giữ ở nhà.
Nhiệm vụ 2.2. Chỉ ra việc làm chủ động của bạn Chi (20′)
a) Mục tiêu: Chỉ ra được những việc làm thể hiện sự chủ động tham gia giải quyết vấn đề nảy sinh trong gia đình của bạn Chi và giải thích được vì sao đó là việc làm chủ động.
b) Nội dung: Học sinh đọc trường hợp bạn Chi ở sách giáo khoa trang 36: Chi nghe bố mẹ bàn việc mời bà nội về ở cùng và còn băn khoăn về chỗ ngủ cho bà cùng việc chăm bà khi bà đau ốm; Chi đã đề xuất để bà ngủ cùng mình và cùng em tham gia chăm bà với bố mẹ. Nhóm gạch chân từng chi tiết và xếp vào bảng bốn nhóm việc làm ở tiết trước.
c) Sản phẩm: Phiếu phân tích trường hợp của nhóm gồm: các chi tiết đã gạch chân, nhóm việc làm tương ứng và một câu trả lời cho câu hỏi nếu Chi im lặng thì chuyện gì xảy ra.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (2′): Giáo viên phát bản in trường hợp bạn Chi cho từng nhóm, nêu yêu cầu gạch chân chi tiết thể hiện sự chủ động và xếp vào bảng bốn nhóm đã dựng ở tiết trước.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Các nhóm đọc, gạch chân và điền phiếu. Giáo viên nhắc phân biệt hai việc: Chi nghe được chuyện của bố mẹ, và Chi lên tiếng đề xuất cách giải quyết.
3. Báo cáo, thảo luận (5′): Bốn nhóm trình bày phiếu. Lớp so sánh xem nhóm nào tìm được nhiều chi tiết hơn và chi tiết nào cả lớp cùng bỏ sót.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Điều đáng nói ở bạn Chi không phải là nghe được câu chuyện mà là dám nói ra một phương án và nhận một phần việc về mình. Đó là mẫu của sự chủ động.
Nhiệm vụ 2.3. Xác định vai trò, trách nhiệm của em trong tổ chức cuộc sống gia đình (22′)
a) Mục tiêu: Nêu được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc tổ chức cuộc sống gia đình theo ba mảng: đời sống tinh thần, đời sống kinh tế và sinh hoạt chung hằng ngày.
b) Nội dung: Theo hoạt động 2 ở sách giáo khoa trang 36 và trang 37, học sinh chia sẻ vai trò mình đã tham gia rồi đối chiếu với bảy gợi ý của sách, gồm trang trí và sắp xếp nhà cửa, tham gia xây dựng kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm, đề xuất cách phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc người thân, tổ chức sự kiện của gia đình, tổ chức đi tham quan du lịch, tổ chức hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh hoặc thăm họ hàng.
c) Sản phẩm: Thẻ vai trò của mỗi học sinh gồm ba dòng ứng với ba mảng, mỗi dòng ghi một việc mình đang làm hoặc có thể nhận thêm; thẻ được giữ lại để đối chiếu ở tiết 45.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (3′): Giáo viên phát mỗi em một thẻ giấy, kẻ ba mảng lên bảng và đọc bảy gợi ý ở trang 36 và trang 37 để các em có chỗ dựa khi viết.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Học sinh viết thẻ cá nhân rồi trao đổi theo cặp. Giáo viên nhắc chỉ viết việc, không kể hoàn cảnh riêng của gia đình; em nào để trống mảng kinh tế thì gợi ý bằng câu hỏi em có bao giờ được hỏi ý kiến khi nhà mua một thứ gì đó không.
3. Báo cáo, thảo luận (6′): Sáu học sinh đọc thẻ theo ba mảng, mỗi mảng hai em. Lớp gom thành bảng vai trò chung trên bảng lớp và đánh dấu mảng nào ít người tham gia nhất.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Học sinh lớp 12 không chỉ là người được chăm sóc trong nhà. Ba mảng trên bảng đều có chỗ cho các em, và mảng kinh tế thường là mảng bị bỏ trống nhiều nhất.
TIẾT 39. GIÁ TRỊ CỦA GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI
Kết nối hai tiết (3′): Hai tiết đầu đã trả lời câu hỏi em làm gì trong nhà. Tiết này lùi lại một bước để hỏi vì sao gia đình lại quan trọng đến thế, với chính em và với xã hội.
Nhiệm vụ 2.4. Dựng sơ đồ giá trị gia đình (42′)
a) Mục tiêu: Nêu được ít nhất ba giá trị của gia đình đối với cá nhân và đối với xã hội, kèm dẫn chứng lấy từ đời sống thật.
b) Nội dung: Từ ba gợi ý ở sách giáo khoa trang 37 gồm gia đình là môi trường nuôi dưỡng và giáo dục mỗi người, gia đình giúp cá nhân thoả mãn nhu cầu tinh thần tình cảm và chăm sóc sức khoẻ, gia đình là tế bào của xã hội góp phần phát triển kinh tế đất nước, các nhóm dựng sơ đồ ba nhánh và bổ sung thêm ít nhất một nhánh của riêng nhóm mình.
c) Sản phẩm: Sơ đồ giá trị gia đình trên giấy A3 của nhóm với ít nhất bốn nhánh; mỗi nhánh có hai biểu hiện cụ thể và một dẫn chứng lấy từ đời sống mà nhóm quan sát được.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (5′): Giáo viên vẽ khung sơ đồ lên bảng, chia hai phía là giá trị với cá nhân và giá trị với xã hội, đọc ba gợi ý ở trang 37 rồi phát giấy A3 cho sáu nhóm.
2. Thực hiện nhiệm vụ (20′): Các nhóm chép ba nhánh có sẵn, thêm nhánh mới và tìm dẫn chứng. Giáo viên hỏi lại nhóm nào viết dẫn chứng chung chung: điều đó em thấy ở đâu, ở nhà mình hay ở nơi em sống.
3. Báo cáo, thảo luận (12′): Các nhóm treo sơ đồ, lớp đi xem một vòng rồi gom lại thành bảng giá trị chung. Lớp chỉ ra nhánh nào nhiều nhóm cùng nghĩ đến và nhánh nào chỉ một nhóm nêu.
4. Kết luận, nhận định (5′): GV chốt: Gia đình vừa là chỗ dựa của một người vừa là đơn vị nhỏ nhất của xã hội. Hiểu được giá trị ấy thì phần việc mình nhận ở nhà mới có ý nghĩa, chứ không còn là việc vặt phải làm cho xong.
TIẾT 40. BA TRƯỜNG HỢP VỀ CHI PHÍ SINH HOẠT TRONG GIA ĐÌNH
Kết nối hai tiết (3′): Tiết trước lớp đã thấy gia đình có giá trị gì. Tiết này bước vào phần khó nhất của chủ đề là đồng tiền trong nhà, bắt đầu bằng ba gia đình trong sách chứ chưa nói đến nhà mình.
[image: ]
Ba trường hợp về ảnh hưởng của thu nhập, quyết định chi tiêu và lối sống đến chi phí sinh hoạt — SGK trang 37
Nhiệm vụ 2.5. So sánh ba gia đình Tuấn, Huệ và Sâm (20′)
a) Mục tiêu: Phân tích được ảnh hưởng của thu nhập thực tế, quyết định chi tiêu và lối sống đến chi phí sinh hoạt của gia đình trong ba trường hợp ở sách giáo khoa.
b) Nội dung: Học sinh đọc ba trường hợp ở sách giáo khoa trang 37: gia đình Tuấn có thu nhập tương đối cao và ổn định, chi phí sinh hoạt hằng tháng chiếm 90% thu nhập; gia đình Huệ chỉ có lương tháng ổn định, sống tiết kiệm, chi phí chiếm 70% thu nhập; gia đình Sâm thu nhập không ổn định, có bao nhiêu chi bấy nhiêu. Nhóm điền bảng so sánh theo ba yếu tố ảnh hưởng.
c) Sản phẩm: Bảng so sánh ba trường hợp của nhóm, mỗi trường hợp ghi rõ ba yếu tố là thu nhập thực tế, quyết định chi tiêu và lối sống, kèm một câu nhận xét về mức an toàn tài chính của gia đình đó.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (2′): Giáo viên phát bản in ba trường hợp, chiếu hình ở trang 37 lên tivi và kẻ bảng so sánh ba cột lên bảng lớp.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Các nhóm đọc và điền bảng. Giáo viên gợi ý bằng một câu hỏi cho cả ba trường hợp: nếu tháng sau nhà đó có việc đột xuất cần tiền thì nhà nào xoay xở được.
3. Báo cáo, thảo luận (5′): Ba nhóm trình bày ba trường hợp. Lớp tranh luận một điểm: nhà Tuấn thu nhập cao hơn nhà Huệ nhưng phần thu nhập còn lại sau chi tiêu lại ít hơn.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Chi phí sinh hoạt không do một mình thu nhập quyết định. Cùng một mức thu, quyết định chi tiêu và lối sống khác nhau sẽ cho hai kết quả rất khác nhau.
Nhiệm vụ 2.6. Ý nghĩa của việc chi tiêu phù hợp (22′)
a) Mục tiêu: Nêu được ý nghĩa của việc chi tiêu phù hợp trong gia đình và chỉ ra được dấu hiệu của một kế hoạch chi tiêu phù hợp.
b) Nội dung: Theo yêu cầu thứ hai của hoạt động 3 ở sách giáo khoa trang 37, học sinh trao đổi về ý nghĩa của việc chi tiêu phù hợp, dựa trên chính ba trường hợp vừa phân tích và trên bảng vai trò đã lập ở tiết 38.
c) Sản phẩm: Thẻ ba ý nghĩa của mỗi nhóm, mỗi ý nghĩa gắn với một trường hợp trong ba trường hợp đã đọc; kèm hai dấu hiệu cho thấy một gia đình đang chi tiêu phù hợp.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (3′): Giáo viên nêu nhiệm vụ và lưu ý: chi tiêu phù hợp không đồng nghĩa với chi ít nhất, vì cắt cả những khoản thiết yếu thì không gọi là phù hợp.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Các nhóm viết thẻ. Giáo viên đi từng nhóm, hỏi nhóm nào chỉ viết tiết kiệm là tốt: vậy khoản nào trong nhà không nên cắt dù có khó khăn.
3. Báo cáo, thảo luận (6′): Bốn nhóm dán thẻ lên bảng thành một cột chung. Lớp đọc lướt và đánh dấu ba ý nghĩa được nhiều nhóm cùng nêu.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Chi tiêu phù hợp là chi đúng chỗ và còn dư một phần cho việc bất ngờ, chứ không phải cắt bằng được mọi khoản. Đó cũng là điều lớp sẽ tính bằng số ở tiết sau.
TIẾT 41. LẬP BẢNG CHI PHÍ SINH HOẠT BẰNG SỐ GIẢ ĐỊNH
Kết nối hai tiết (3′): Tiết trước lớp đã đọc ba gia đình bằng lời. Tiết này chuyển sang tính bằng số, và toàn bộ con số dùng trong tiết đều là số giả định do giáo viên phát, không phải số thật của nhà ai.
Nhiệm vụ 2.7. Tính chi phí sinh hoạt và tỉ lệ chi trên thu (42′)
a) Mục tiêu: Lập được bảng chi phí sinh hoạt của một gia đình giả định, tính được tổng chi và tỉ lệ phần trăm chi trên thu, đối chiếu được kết quả tính tay với kết quả do phần mềm bảng tính đưa ra.
b) Nội dung: Giáo viên phát cho mỗi nhóm một bộ thẻ số giả định gồm thu nhập tháng của một gia đình bốn người và sáu khoản chi là ăn uống, học hành, điện nước, đi lại, sức khoẻ và phát sinh. Nhóm lập bảng trên giấy A3, cộng tổng chi và tính tỉ lệ phần trăm chi trên thu, sau đó so kết quả của nhóm mình với ba trường hợp Tuấn, Huệ, Sâm ở tiết trước. Giáo viên nhập bảng của hai nhóm vào phần mềm bảng tính trên máy của lớp và chiếu lên tivi để cả lớp đối chiếu.
c) Sản phẩm: Bảng chi phí sinh hoạt bằng số giả định của nhóm, có cột số tiền và cột tỉ lệ phần trăm của từng khoản trên tổng thu; bản đối chiếu ghi rõ chỗ nào kết quả tính tay khớp và chỗ nào lệch với kết quả máy tính ra, kèm lí do lệch.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (5′): Giáo viên phát bộ thẻ số giả định cho sáu nhóm, nhắc lại quy ước an toàn là không ai nêu số thật của nhà mình, rồi hướng dẫn cách tính tỉ lệ phần trăm chi trên thu.
2. Thực hiện nhiệm vụ (20′): Các nhóm lập bảng, cộng tổng chi và tính tỉ lệ. Giáo viên đi từng nhóm kiểm hai chỗ hay sai: cộng thiếu một khoản, và lấy nhầm mẫu số khi tính phần trăm. Trong lúc đó, giáo viên nhập bảng của hai nhóm vào phần mềm bảng tính trên máy của lớp.
3. Báo cáo, thảo luận (12′): Giáo viên chiếu bảng tính lên tivi, hai nhóm lên đối chiếu từng dòng với bảng giấy của mình. Lớp tìm nguyên nhân của chỗ lệch và xếp gia đình giả định của mỗi nhóm gần với trường hợp nào trong ba trường hợp đã học.
4. Kết luận, nhận định (5′): GV chốt: Phần mềm bảng tính cộng nhanh và không sai phép tính, nhưng nó chỉ đúng khi người nhập đưa vào đủ khoản và đúng cột. Con số cuối cùng vẫn phải do người đọc hiểu và giải thích được.
TIẾT 42. SÀNG LỌC GỢI Ý CẮT GIẢM CHI TIÊU DO MÁY TẠO RA
Kết nối hai tiết (3′): Bảng số ở tiết trước cho thấy khoản nào đang chiếm nhiều nhất. Tiết này thử một việc mà nhiều người lớn cũng đang làm: hỏi máy xem nên cắt giảm ở đâu, rồi kiểm lại câu trả lời.
Nhiệm vụ 2.8. Giữ hay bỏ bốn gợi ý cắt giảm chi tiêu (20′)
a) Mục tiêu: Đọc được bốn gợi ý cắt giảm chi tiêu do phần mềm trí tuệ nhân tạo tạo ra, giữ lại gợi ý dùng được và loại gợi ý không phù hợp, nêu rõ lí do cho từng gợi ý.
b) Nội dung: Giáo viên phát bản in bốn gợi ý đã chuẩn bị từ trước cho cùng một yêu cầu là hãy gợi ý cách cắt giảm chi phí sinh hoạt cho một gia đình bốn người. Trong bốn gợi ý có một gợi ý chạm vào khoản thiết yếu là bữa ăn của trẻ nhỏ, một gợi ý không hợp hoàn cảnh vì đòi hỏi phương tiện mà gia đình không có, một gợi ý chung chung không làm được, và một gợi ý dùng được nhưng còn thiếu chi tiết.
c) Sản phẩm: Phiếu sàng lọc của nhóm gồm bốn dòng, mỗi dòng ghi quyết định giữ hoặc bỏ và một lí do dựa vào bảng chi phí đã lập ở tiết 41 hoặc vào nguyên tắc không cắt khoản thiết yếu.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (2′): Giáo viên phát bản in bốn gợi ý, nói rõ đây là câu trả lời máy đưa ra cho một yêu cầu chung và máy không biết gia đình cụ thể nào có gì.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Các nhóm đọc bốn gợi ý, đánh dấu chỗ không dùng được và ghi lí do bên cạnh. Giáo viên nhắc mỗi lí do phải chỉ được vào một dòng trong bảng chi phí ở tiết trước hoặc vào một khoản thiết yếu không được cắt.
3. Báo cáo, thảo luận (5′): Bốn nhóm trình bày phiếu sàng lọc. Lớp phản biện bằng một câu hỏi duy nhất cho mỗi gợi ý bị bỏ: bỏ gợi ý này thì nhà đó mất gì và được gì.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Máy viết trôi chảy nhưng không biết nhà nào có mấy người, ai đang ốm, ai còn nhỏ. Gợi ý của máy chỉ là bản nháp; người dùng phải soi vào hoàn cảnh thật rồi mới quyết định.
Nhiệm vụ 2.9. Đề xuất điều chỉnh cho gia đình giả định (22′)
a) Mục tiêu: Đề xuất được những điều chỉnh cần thiết để chi phí sinh hoạt của gia đình giả định trở nên hợp lí hơn, mỗi đề xuất gắn với một khoản chi cụ thể.
b) Nội dung: Theo gợi ý thứ ba của hoạt động 7 ở sách giáo khoa trang 39, các nhóm quay lại bảng chi phí giả định của mình ở tiết 41, chọn hai khoản có thể điều chỉnh và viết đề xuất kèm mức thay đổi bằng số, sau đó tính lại tỉ lệ chi trên thu.
c) Sản phẩm: Bảng chi phí đã điều chỉnh của nhóm với hai khoản thay đổi, tỉ lệ chi trên thu tính lại sau điều chỉnh và một câu giải thích vì sao chọn hai khoản đó chứ không phải khoản khác.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (3′): Giáo viên trả lại bảng chi phí của tiết 41, nêu yêu cầu chọn đúng hai khoản để điều chỉnh và bắt buộc phải tính lại tỉ lệ sau khi sửa.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Các nhóm chọn khoản, viết đề xuất và tính lại. Giáo viên kiểm hai điều: khoản được chọn có phải khoản thiết yếu không, và tỉ lệ mới đã tính đúng chưa.
3. Báo cáo, thảo luận (6′): Ba nhóm trình bày bảng đã điều chỉnh. Lớp so sánh: cùng một gia đình giả định nhưng các nhóm chọn cắt ở những chỗ khác nhau và cho kết quả khác nhau.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Điều chỉnh chi tiêu là chọn giữa những việc đều cần, nên bao giờ cũng phải nói được vì sao giữ khoản này mà giảm khoản kia. Một đề xuất không kèm con số thì chưa kiểm được.
TIẾT 43. THỂ HIỆN SỰ CHĂM SÓC CHU ĐÁO ĐẾN NGƯỜI THÂN
Kết nối hai tiết (3′): Phần tiền bạc tạm khép lại. Tiết này chuyển sang phần tình cảm: chăm sóc người thân thế nào cho chu đáo khi bản thân em cũng đang bận việc học.
Nhiệm vụ 2.10. Xử lí hai tình huống chăm sóc người thân (20′)
a) Mục tiêu: Xác định được cách xử lí thể hiện sự chăm sóc chu đáo đến các thành viên trong gia đình trong hai tình huống cụ thể của sách giáo khoa.
b) Nội dung: Học sinh xử lí hai tình huống ở sách giáo khoa trang 38: mẹ An nằm viện cần người trực buổi tối trong khi ngày mai An có bài kiểm tra và mẹ bảo An không cần ở lại; bà nội Phương phải về quê có đám giỗ trong khi Phương đã hẹn nhóm làm dự án và bố mẹ đều bận việc bất khả kháng.
c) Sản phẩm: Phiếu hai tình huống của nhóm, mỗi tình huống nêu phương án xử lí, việc cụ thể em làm, người em cần trao đổi và cách em vẫn giữ được việc học của mình.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (2′): Giáo viên phát bản in hai tình huống, nêu rõ yêu cầu là tìm cách chăm sóc chu đáo mà không bỏ hẳn việc học, chứ không chọn một bên.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Các nhóm bàn phương án. Giáo viên nhắc chăm sóc chu đáo nằm ở chi tiết: hỏi trước tình hình, chuẩn bị thứ người thân cần, và báo lại cho người liên quan.
3. Báo cáo, thảo luận (5′): Hai nhóm trình bày tình huống thứ nhất, hai nhóm trình bày tình huống thứ hai. Lớp so sánh phương án nào lo được cho cả người thân lẫn việc học.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Chu đáo khác với có mặt cho đủ. Chu đáo là biết người thân đang cần gì và thu xếp trước, kể cả khi mình không thể ở bên cạnh suốt thời gian đó.
Nhiệm vụ 2.11. Sắm vai thể hiện sự chăm sóc chu đáo (22′)
a) Mục tiêu: Thể hiện được sự chăm sóc chu đáo đến các thành viên trong gia đình qua sắm vai và chia sẻ được việc làm chăm sóc của bản thân.
b) Nội dung: Theo yêu cầu thứ hai và thứ ba của hoạt động 4 ở sách giáo khoa trang 39, các nhóm sắm vai một trong hai tình huống vừa xử lí, sau đó mỗi học sinh chia sẻ một việc chăm sóc người thân mà mình đã làm.
c) Sản phẩm: Phần sắm vai của nhóm dài khoảng ba phút, thể hiện rõ lời nói và việc làm chăm sóc; thẻ chia sẻ cá nhân ghi một việc chăm sóc em đã làm và cảm nhận của người thân.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (3′): Giáo viên phân vai cho các nhóm, nêu tiêu chí quan sát gồm lời hỏi han, việc làm cụ thể và cách thu xếp với người khác.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Các nhóm tập sắm vai. Giáo viên nhắc lời thoại cần tự nhiên như ở nhà, tránh nói kiểu bài học thuộc lòng.
3. Báo cáo, thảo luận (6′): Ba nhóm sắm vai trước lớp. Các nhóm còn lại ghi lại chi tiết chu đáo nhất mà nhóm bạn làm được, sau đó mỗi tổ cử một em chia sẻ việc chăm sóc thật của mình.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Những chi tiết nhỏ mà lớp vừa ghi lại chính là điều người thân nhớ lâu. Chăm sóc chu đáo được học bằng cách làm chứ không bằng cách nói.
TIẾT 44. KỊCH TƯƠNG TÁC: CÙNG BÀN BẠC KHI GIA ĐÌNH CÓ VIỆC LỚN
Kết nối hai tiết (3′): Tiết trước là chăm sóc một người. Tiết này là việc lớn của cả nhà, khi bố mẹ chưa thống nhất với nhau và người con phải chọn cách góp ý cho đúng lúc, đúng cách.
Nhiệm vụ 2.12. Xây dựng kịch bản tương tác trường hợp gia đình bạn Hiền (42′)
a) Mục tiêu: Thể hiện được sự chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh trong gia đình qua việc xây dựng và trình diễn một kịch bản tương tác.
b) Nội dung: Học sinh đọc trường hợp ở sách giáo khoa trang 38: ông nội của Hiền nằm viện, gia đình cần tiền đóng viện phí và cần người chăm ông; bố muốn rút sổ tiết kiệm trước hạn, mẹ muốn đi vay để khỏi mất lãi của gần một năm; bố muốn cả nhà luân phiên chăm ông, mẹ cho rằng còn phương án khác tuỳ tình hình sức khoẻ của ông. Hiền muốn góp ý còn em của Hiền cho rằng đó là việc riêng của bố mẹ. Các nhóm viết tiếp ba lượt lời còn để trống ở trang 39 cho Hiền, em Hiền và mẹ.
c) Sản phẩm: Kịch bản tương tác hoàn chỉnh của nhóm gồm các lượt lời có sẵn trong sách và ba lượt lời nhóm viết thêm; phần trình diễn trước lớp kèm một câu trả lời cho ý kiến của em Hiền rằng đây là việc riêng của bố mẹ.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (5′): Giáo viên phát bản in trường hợp và các lượt lời gợi ý ở trang 39, phân vai gồm bố, mẹ, Hiền, em Hiền và người quan sát; nêu rõ ba lượt lời còn bỏ trống là phần nhóm phải viết.
2. Thực hiện nhiệm vụ (20′): Các nhóm viết tiếp kịch bản và tập trình diễn. Giáo viên đi từng nhóm, nhắc lời của Hiền phải là góp ý để bố mẹ tham khảo chứ không phải quyết định thay bố mẹ, và phải có căn cứ chứ không chỉ nêu cảm xúc.
3. Báo cáo, thảo luận (12′): Ba nhóm trình diễn, mỗi nhóm khoảng ba phút. Người quan sát của các nhóm khác ghi lại lượt lời nào làm không khí dịu xuống và lượt lời nào làm căng thêm.
4. Kết luận, nhận định (5′): GV chốt: Người con tham gia bàn việc nhà bằng cách đưa thêm thông tin và nhận một phần việc, không phải bằng cách phân xử ai đúng ai sai. Cách nói đúng lúc quan trọng không kém nội dung được nói ra.
TIẾT 45. LÀM MỘT VIỆC CHO GIA ĐÌNH VÀ TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ
Kết nối hai tiết (3′): Tám tiết vừa qua lớp đã hiểu, đã tính và đã tập nói. Tiết cuối là lúc chọn một việc cụ thể để làm thật ở nhà và nhìn lại cả chủ đề.
Hoạt động 3. Luyện tập – Lập kế hoạch một việc thể hiện trách nhiệm với gia đình (22′)
a) Mục tiêu: Lựa chọn và lập được kế hoạch cho một hoạt động thể hiện vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tổ chức cuộc sống gia đình.
b) Nội dung: Theo hoạt động 6 ở sách giáo khoa trang 39 và hoạt động 8 ở trang 40, mỗi học sinh chọn một việc trong các gợi ý gồm trang trí dọn dẹp nhà cửa, tổ chức sinh nhật cho người thân, tổ chức kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ, tổ chức mừng thọ cho ông bà, thực hiện mục tiêu tiết kiệm, chăm sóc người thân; rồi điền vào bảng kế hoạch ở mục D Phụ lục 1.
c) Sản phẩm: Kế hoạch cá nhân của mỗi học sinh gồm việc sẽ làm, thời gian, người cùng tham gia, chuẩn bị cần có và dấu hiệu cho thấy đã làm xong.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (3′): Giáo viên trả lại thẻ vai trò đã viết ở tiết 38 để mỗi em đối chiếu, sau đó hướng dẫn cách điền bảng kế hoạch ở mục D Phụ lục 1.
2. Thực hiện nhiệm vụ (10′): Học sinh điền bảng. Giáo viên đi một vòng, tập trung giúp các em chưa nêu được dấu hiệu đo được, gợi ý bằng câu hỏi: làm xong rồi thì người trong nhà nhìn vào đâu để biết em đã làm.
3. Báo cáo, thảo luận (6′): Học sinh trao đổi kế hoạch theo cặp, mỗi em nhận xét kế hoạch của bạn theo hai câu hỏi: việc này có làm được trong hai tuần không và em đã hỏi ý kiến người lớn chưa.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Một kế hoạch cho gia đình chỉ chạy được khi vừa sức và được người trong nhà biết trước. Việc nhỏ mà làm đều còn hơn việc lớn chỉ nằm trên giấy.
Hoạt động 4. Vận dụng – Thực hiện, báo cáo và tự đánh giá chủ đề (20′)
a) Mục tiêu: Thực hiện được việc đã lên kế hoạch trong thực tế, báo cáo được kết quả và tự đánh giá kết quả trải nghiệm chủ đề theo chín tiêu chí của sách giáo khoa.
b) Nội dung: Học sinh thực hiện kế hoạch trong hai tuần tiếp theo và trình bày dự định với gia đình theo yêu cầu ở sách giáo khoa trang 40; báo cáo kết quả bằng một trong các hình thức gợi ý ở trang 39 gồm bài viết về cảm xúc, thuyết trình có hình ảnh minh hoạ hoặc trưng bày sản phẩm; đồng thời hoàn thành phiếu tự đánh giá theo chín tiêu chí ở khung đánh giá cuối chủ đề trang 40 với hai mức Đạt hoặc Chưa đạt.
c) Sản phẩm: Bản báo cáo ngắn của mỗi học sinh về việc đã làm cho gia đình và phiếu tự đánh giá chín tiêu chí đã đánh dấu mức đạt được, nộp lại vào tiết sinh hoạt lớp cuối tháng.
d) Tổ chức thực hiện
1. Chuyển giao nhiệm vụ (3′): Giáo viên chiếu chín tiêu chí ở trang 40, giải thích từng tiêu chí bằng sản phẩm cụ thể mà lớp đã làm trong chủ đề và nêu ba hình thức báo cáo để các em chọn.
2. Thực hiện nhiệm vụ (8′): Học sinh đánh dấu phiếu tự đánh giá và ghi kèm tên sản phẩm chứng minh cho tiêu chí mình chọn mức Đạt.
3. Báo cáo, thảo luận (6′): Ba học sinh chia sẻ tiêu chí mình chưa đạt và dự định làm tiếp trong hai tuần tới. Lớp góp ý cách làm cho từng trường hợp.
4. Kết luận, nhận định (3′): GV chốt: Chủ đề khép lại ở lớp nhưng việc các em nhận với gia đình thì mới bắt đầu. Bản báo cáo và phiếu tự đánh giá là căn cứ để đánh giá thường xuyên của chủ đề này.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
PHỤ LỤC 1. PHIẾU HỌC TẬP CHỦ ĐỀ 4 – DÙNG XUYÊN SUỐT CHỦ ĐỀ
Họ và tên: ……………………………  Lớp: …………  Nhóm: …………
A. CÂU HỎI MỞ ĐẦU
1. Trong ba cảnh ở tranh mở đầu chủ đề, cảnh nào giống với gia đình em nhất?
2. Một tuần gần đây em đã làm những việc gì trong nhà mà không cần ai nhắc?
3. Có việc nào trong nhà em muốn nhận thêm nhưng chưa nói với bố mẹ không?
B. PHIẾU KIẾN THỨC CHỦ ĐỀ 4
	Nội dung
	Ý chính (SGK nói gì?)
	Ví dụ / số liệu minh hoạ
	Rút ra điều gì?

	Gợi ý cách ghi →
	Ghi ý chính trong SGK, 1–2 câu ngắn.
	Nêu một ví dụ, số liệu hoặc trường hợp minh hoạ.
	Viết một câu kết luận hoặc liên hệ.

	1. Việc làm thể hiện sự chủ động trong gia đình
	
	
	

	2. Vai trò, trách nhiệm trong tổ chức cuộc sống gia đình
	
	
	

	3. Giá trị gia đình với cá nhân và xã hội
	
	
	

	4. Thu nhập, quyết định chi tiêu và lối sống
	
	
	


C. MINH CHỨNG NĂNG LỰC SỐ – AI
Trong chủ đề này em làm hai việc với máy: lập bảng chi phí bằng số giả định rồi xem phần mềm bảng tính cộng lại ra sao, và đọc những gợi ý cắt giảm chi tiêu do máy viết trước khi quyết định dùng hay bỏ. Hai ví dụ dưới đây giúp em phân biệt hai loại máy khác nhau.
Ví dụ A: bảng tính điện tử trên máy của lớp. Thầy cô gõ số tiền từng khoản vào các ô, đặt công thức cộng và công thức chia; máy cho ra tổng chi và tỉ lệ phần trăm. Nhập cùng bộ số ấy mười lần thì mười lần đều ra một kết quả.
Ví dụ B: một phần mềm nhận yêu cầu “hãy gợi ý cách cắt giảm chi phí sinh hoạt cho một gia đình bốn người” rồi tự viết ra bốn cách khác nhau kèm lời giải thích; hỏi lại lần nữa thì nó cho bốn cách khác trước.
Trả lời bốn câu hỏi sau:
1. Máy trong ví dụ A và máy trong ví dụ B dùng dữ liệu gì để làm việc?
2. Nó làm gì với dữ liệu đó: chỉ tính theo công thức người đặt sẵn, hay tự tạo ra nội dung mới?
3. Trong hai ví dụ trên, đâu là phần mềm tính toán và đâu là trí tuệ nhân tạo? Vì sao em phân biệt như vậy?
4. Trước khi làm theo một gợi ý cắt giảm chi tiêu do máy viết ra, gia đình cần cân nhắc những gì?
Phiếu sàng lọc bốn gợi ý của nhóm em:
– Gợi ý 1: giữ hoặc bỏ? …………  Lí do: ………………………………………………
– Gợi ý 2: giữ hoặc bỏ? …………  Lí do: ………………………………………………
– Gợi ý 3: giữ hoặc bỏ? …………  Lí do: ………………………………………………
– Gợi ý 4: giữ hoặc bỏ? …………  Lí do: ………………………………………………
D. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
D1. Bảng chi phí sinh hoạt của gia đình giả định (số do giáo viên phát, KHÔNG dùng số thật)
	Khoản chi
	Số tiền giả định
	Tỉ lệ trên tổng thu (%)
	Có thể điều chỉnh không?
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


D2. Kế hoạch một việc thể hiện trách nhiệm với gia đình
	Mục của kế hoạch
	Em điền vào đây

	Việc em chọn làm
	

	Lí do em chọn việc này
	

	Thời gian thực hiện
	

	Người trong nhà cùng tham gia
	

	Những thứ cần chuẩn bị
	

	Dấu hiệu cho thấy em đã làm xong
	


PHỤ LỤC 2. ĐÁP ÁN NGẮN – GIÁO VIÊN NHÌN NHANH
1. Gợi ý đáp án phiếu kiến thức (tham khảo)
	Nội dung
	Ý chính (SGK nói gì?)
	Ví dụ / số liệu
	Rút ra điều gì?

	1. Việc làm thể hiện sự chủ động trong gia đình
	SGK trang 36 nêu bốn việc làm thể hiện sự chủ động tham gia giải quyết vấn đề nảy sinh trong gia đình và đưa một trường hợp để học sinh nhận diện.
	Bốn việc: cùng bàn bạc sắp xếp, trang trí nhà mà không cần nhắc; tự nguyện bàn cách khắc phục rủi ro về kinh tế; đề xuất vấn đề cần giải quyết; sẵn sàng nhận một phần công việc. Trường hợp bạn Chi: đề xuất để bà ngủ cùng mình và cùng em chăm bà với bố mẹ.
	Chủ động là nhìn ra việc trước khi được nhắc và dám nhận một phần trách nhiệm, không phải làm nhiều việc hơn.

	2. Vai trò, trách nhiệm trong tổ chức cuộc sống gia đình
	SGK trang 36 và trang 37 chia vai trò thành ba mảng là đời sống tinh thần, đời sống kinh tế và sinh hoạt chung hằng ngày, kèm bảy gợi ý việc làm cụ thể.
	Bảy gợi ý gồm: trang trí, sắp xếp nhà cửa; tham gia xây dựng kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm; đề xuất cách phát triển kinh tế gia đình; chăm sóc người thân; tổ chức sự kiện của gia đình; tổ chức đi tham quan, du lịch; tổ chức vui chơi giải trí lành mạnh hoặc thăm họ hàng.
	Học sinh lớp 12 có chỗ trong cả ba mảng; mảng kinh tế thường bị bỏ trống nhiều nhất.

	3. Giá trị gia đình với cá nhân và xã hội
	SGK trang 37 nêu ba giá trị của gia đình, chia theo hai phía là với cá nhân và với xã hội.
	Ba giá trị: gia đình là môi trường nuôi dưỡng và giáo dục mỗi người; gia đình giúp cá nhân thoả mãn nhu cầu tinh thần, tình cảm và chăm sóc sức khoẻ; gia đình là tế bào của xã hội, góp phần phát triển kinh tế cho đất nước.
	Hiểu giá trị của gia đình thì phần việc mình nhận ở nhà mới có ý nghĩa, không còn là việc vặt phải làm cho xong.

	4. Thu nhập, quyết định chi tiêu và lối sống
	SGK trang 37 đưa ba trường hợp cho thấy chi phí sinh hoạt chịu ảnh hưởng của ba yếu tố là thu nhập thực tế, quyết định chi tiêu và lối sống; sau đó hỏi về ý nghĩa của việc chi tiêu phù hợp.
	Gia đình Tuấn thu nhập tương đối cao và ổn định, chi phí sinh hoạt hằng tháng chiếm 90% thu nhập. Gia đình Huệ chỉ có lương tháng ổn định, sống tiết kiệm, chi phí chiếm 70% thu nhập. Gia đình Sâm thu nhập không ổn định, có bao nhiêu chi bấy nhiêu.
	Cùng một mức thu nhập, quyết định chi tiêu và lối sống khác nhau cho hai kết quả rất khác nhau; nhà Tuấn thu cao hơn nhưng phần còn lại sau chi tiêu lại ít hơn nhà Huệ.


2. Ghi chú cho phần Năng lực số – AI ở Phụ lục 1
Ví dụ A – bảng tính điện tử làm việc trên những con số người dùng gõ vào ô và công thức người dùng đặt sẵn; nó cộng và chia đúng theo công thức đó, nhập cùng bộ số bao nhiêu lần cũng ra một kết quả. Đây là phần mềm tính toán.
Ví dụ B – phần mềm ở ví dụ B nhận yêu cầu bằng lời của người dùng, dựa vào kho văn bản đã học để ghép ra nội dung mới, nên hỏi hai lần được hai kết quả khác nhau. Đây là trí tuệ nhân tạo.
Câu hỏi 4 – trước khi làm theo một gợi ý cắt giảm chi tiêu, gia đình cần cân nhắc ba điều: khoản định cắt có phải khoản thiết yếu như ăn uống, học hành, thuốc men không; gia đình có đủ điều kiện làm theo cách đó không; và cắt xong thì được bao nhiêu so với phần bất tiện phải chịu.
Phiếu tự đánh giá phần này (dùng hai mức):
– Nêu đúng dữ liệu mà mỗi máy sử dụng: Đạt hoặc Chưa đạt.
– Phân biệt được phần mềm tính toán với trí tuệ nhân tạo và giải thích được lí do: Đạt hoặc Chưa đạt.
– Lập bảng chi phí bằng số giả định và tính đúng tỉ lệ chi trên thu: Đạt hoặc Chưa đạt.
– Nêu được lí do giữ hoặc bỏ cho cả bốn gợi ý của máy: Đạt hoặc Chưa đạt.
3. Lỗi thường gặp và gợi mở
Lỗi 1 – học sinh kể số tiền thật của gia đình trước lớp vì thấy bạn khác kể. Gợi mở: dừng lại ngay, nhắc quy ước an toàn của chủ đề và đưa lại bộ thẻ số giả định; khen ý tưởng phân tích nhưng đổi sang số giả định.
Lỗi 2 – tính tỉ lệ phần trăm lấy nhầm mẫu số, chia cho tổng chi thay vì chia cho tổng thu. Gợi mở: hỏi lại một câu — em muốn biết khoản này chiếm bao nhiêu phần của cái gì, rồi cho tính lại một dòng làm mẫu.
Lỗi 3 – học sinh coi chi tiêu phù hợp là cắt càng nhiều càng tốt, cắt cả bữa ăn và thuốc men. Gợi mở: hỏi khoản nào trong nhà không được cắt dù khó khăn đến đâu, rồi cho phân loại lại các khoản.
Lỗi 4 – trong kịch tương tác, học sinh để nhân vật Hiền phân xử bố mẹ ai đúng ai sai. Gợi mở: nhắc lại vai của Hiền là góp thêm thông tin và nhận một phần việc, cho viết lại lượt lời theo hướng đề đạt.
Lỗi 5 – kế hoạch việc làm cho gia đình viết chung chung như sẽ ngoan hơn, sẽ giúp bố mẹ nhiều hơn. Gợi mở: yêu cầu đổi thành một việc có tên, có ngày làm và có dấu hiệu người trong nhà nhìn thấy được.
4. Bảng tiêu chí đánh giá
	Tiêu chí
	Đạt tốt
	Đạt
	Chưa đạt

	Kiến thức, quy trình
	Đúng và đủ ý; giải thích hoặc thao tác có dẫn chứng.
	Đúng các ý hoặc bước chính.
	Sai hoặc thiếu ý, bước cốt lõi.

	Sản phẩm và dữ liệu
	Rõ ràng, kiểm tra lại được nguồn; có nêu giới hạn và sai số.
	Có sản phẩm và dẫn chứng cơ bản.
	Chung chung, thiếu dẫn chứng hoặc đơn vị.

	Năng lực số và AI (Phụ lục 3)
	Đủ dữ liệu – chức năng – kết quả – người kiểm chứng.
	Nêu đúng ứng dụng và bước kiểm tra.
	Nhầm phần mềm tính toán thông thường là trí tuệ nhân tạo, hoặc tin tuyệt đối vào kết quả của máy.

	Hợp tác, an toàn
	Đúng vai, đúng giờ; trung thực và giữ đúng quy ước dùng số giả định.
	Hoàn thành nhiệm vụ cơ bản.
	Thiếu phối hợp hoặc nêu thông tin riêng của gia đình.
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Truéng hop 1

Gia dinh ban Tuén st dung cac bién phap phat trién kinh té gia dinh phii hop nén
c6 thu nhap twong déi cao va én dinh. B6 me Tuén quan tam, cham lo nhiéu dén
strc khoé va doi séng tinh than cho cac thanh vién trong gia dinh nén quyét dinh
chi phi sinh hoat hang thang chiém 90% thu nhap.

Truéng hop 2

Ngoai lvong thang én dinh, bd me Hué khéng cé nguén thu nao thém nén gia dinh
ban da hinh thanh I6i séng tiét kiém, moi quyét dinh chi tiéu déu dwoc can nhéc
than trong. Chi phi sinh hoat héng thang clia gia dinh chi chiém 70% thu nhap.

Trudng hop 3

Thu nhap cla gia dinh Sam khéng &n dinh va khéng cé bién phap phat trién kinh
té dé tang thu nhap. B6 me Sam thwong cé bao nhiéu, chi by nhiéu.




